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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG SKKN

· Đồ dùng dạy học



ĐDDH

· Cán bộ - giáo viên - nhân viên 

CB-GV-NV

· Học sinh




HS 

· Công nghệ thông tin



CNTT

· Ban giám hiệu



BGH

· Sách giáo khoa



SGK

· Sinh hoạt chuyên môn


SHCM

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 

1/ Lý do chọn đề tài: 

“Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”. Giáo dục là nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chính vì vậy chúng ta cần coi trọng việc nâng cao chất lượng dạy học, theo đúng mục tiêu Giáo dục của Đảng và Nhà nước đề ra.

Để đáp ứng mục tiêu trên, nhà trường phải duy trì đủ các môn học, trong đó môn Khoa học cũng là một trong những môn có tầm quan trọng không nhỏ đối với học sinh. Bởi nó giúp trẻ có một kiến thức ban đầu và thiết thực về tự nhiên, xã hội và con người, giúp trẻ vận dụng những hiểu biết đó vào nghề, vào cuộc sống lao động, yêu thiên nhiên, đất nước, yêu cái đẹp và có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. 

Tuy nhiên việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các môn học nói chung và môn Khoa học nói riêng còn nhiều bất cập. Số lượng đồ dùng ít, có một số đồ dùng chưa phù hợp, phương pháp sử dụng đồ dùng chưa sáng tạo, nhiều giáo viên còn lúng túng khi sử dụng ĐDDH vào từng tiết Khoa học nên dẫn đến chất lượng dạy học môn này chưa hiệu quả.

Vậy làm thế nào để giáo viên có phương pháp sử dụng ĐDDH trong giảng dạy môn Khoa học được hiệu quả? Đó là điều mà không chỉ riêng tôi mà chắc chắn rằng các bạn đồng nghiệp của chúng tôi luôn trăn trở.

Chính vì lẽ đó, tôi đã chọn nghiên cứu “Biện pháp chỉ đạo việc sử dụng ĐDDH môn Khoa học lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học Kim Giang”.
2/ Đối tượng nghiên cứu:

Biện pháp chỉ đạo việc sử dụng ĐDDH môn Khoa học lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học Kim Giang”.
3/ Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài được tổ chức nghiên cứu và thực hiện tại trường tiểu học Kim Giang năm học 2018-2019.
PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

CHƯƠNG I

Cơ sở lí luận của biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng ĐDDH môn Khoa học lớp 4 ở trường tiểu học
1. Cơ sở lí luận

1.1. “Đổi mới giáo dục” là đổi mới chỉ đạo chuyên môn trong các nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2018 - 2019, tiếp tục thực hiện tốt chương trình SGK lớp 4 và chương trình SGK lớp 5. Mỗi giáo viên đứng lớp phải nắm vững quy trình, nội dung của SGK; phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy thích hợp cho từng bài, từng hoạt động. Các kĩ năng giao tiếp không thể được hình thành và phát triển bằng con đường truyền giảng thụ động. Các kiến thức về ngôn ngữ, văn học, văn hoá, tự nhiên và xã hội... có thể tiếp thu qua bài giảng nhưng học sinh chỉ làm chủ được những kiến thức này khi các em chiếm lĩnh chúng bằng hoạt động có ý thức của mình. Cũng như vậy, những tư tưởng tình cảm và nhân cách tốt đẹp chỉ có thể hình thành chắc chắn thông qua sự rèn luyện trong thực tế. Đó là những lí do cần thiết cho sự ra đời của phương pháp dạy học mới - phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học - lấy học sinh làm trung tâm trong đó thầy cô đóng vai trò tổ chức các hoạt động. Để đạt được những yêu cầu như trên, người quản lí cần có biện pháp chỉ đạo cụ thể bám sát theo văn bản hướng dẫn chuyên môn của ngành và phù hợp với điều kiện thực tế trường mình.

1.2. Mục tiêu của môn Khoa học lớp 4
- Có một số kiến thức cơ bản ban đầu thiết thực về:

+ Sự trao đổi chất, nhu cầu dinh dưỡng và sự lớn lên của cơ thể người. Cách phòng chống một số bệnh thông thường và bệnh truyền nhiễm. Sự trao đổi chất, sự sinh sản của thực vật, động vật.

+ Đặc điểm và ứng dụng của một số chất, một số vật liệu và dạng năng lượng thường gặp.

+ Bước đầu hình thành và phát triển những kỹ năng ứng dụng thích hợp trong các tình huống có liên quan đến sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng.

+ Quan sát và làm một số thí nghiệm thực hành khoa học đơn giản.

+ Phân tích so sánh, rút ra những dấu hiệu chung.

+ Hình thành và phát triển những thái độ hành vi.

+ Tự giác thực hiện các quy tắc vệ sinh an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

+ Ham hiểu biết khoa học có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.

+ Yêu con người thiên nhiên đất nước, yêu cái đẹp.

2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Học sinh
Học sinh Tiểu học còn ngây thơ, hồn nhiên. Các em chưa có khả năng tự đặt chương trình hành động cho mình, chưa có khả năng tự đặt mục đích xa và phức tạp cho hành động đó. Chính vì vậy để giúp các em nắm được bài học một cách nhanh và cặn kẽ thì phải đi từ trực quan cụ thể đến tư duy trừu tượng. Thông qua việc sử dụng ĐDDH sẽ giúp các em hiểu bài tốt hơn, hứng thú học tập hơn. Sự phát triển tâm lý và vị trí của học sinh của học sinh Tiểu học phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp giáo dục của nhà trường trong đó việc sử dụng ĐDDH ở các tiết dạy đóng một vai trò không nhỏ.

2.2. Giáo viên
ĐDDH đã được đề cập đến song số lượng ĐDDH còn chưa nhiều. Giáo viên có sử dụng nhưng việc khai thác, sử dụng ĐDDH trong các tiết học còn chưa triệt để, lúng túng nên kết quả chưa cao.

* Tóm lại: 

Từ những vấn đề đã phân tích ở trên: Việc sử dụng hiệu quả ĐDDH trong môn Khoa học lớp 4 nói riêng và các môn học nói khác là cần thiết. Trong đó việc quản lý chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường giữ vai trò rất quan trọng và người giáo viên giữ vai trò quyết định, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học ở tất cả các môn.

CHƯƠNG II
Thực trạng của biện pháp chỉ đạo khai thác sử dụng 
ĐDDH môn Khoa học lớp 4
1. Đặc điểm nhà trường

Trường tiểu học Kim Giang được thành lập năm 1983, có cơ sở vật chất chung với trường THCS. Đến tháng 7/1992 trường được tách riêng thành Trường Tiểu học theo Quyết định của UBND quận, có khuôn viên rộng khoảng 6000m2.

Năm học 2018 - 2019, trường có 64 CB-GV-NV (Biên chế: 52, hợp đồng quận: 04, hợp đồng trường: 08). Trường có 34 lớp học với 1.850 học sinh. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp Quận đạt 44%; nhân viên giỏi cấp Thành phố 1.7%. Đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn là điều kiện thuận lợi quan trọng để bồi dưỡng, nâng cao kết quả học tập của học sinh. Trong các kỳ thi Toán và Tiếng Anh trên Internet, học sinh viết chữ đẹp, Tin học đã đạt được nhiều giải cấp Quận, Thành phố, Quốc gia. Hoạt động TDTT của nhà trường đạt nhiều thành tích. Trường liên tục đạt trường Tiên tiến Xuất sắc về thể dục thể thao cấp quận và Thành phố.

Các hoạt động trong nhà trường đều đi vào nề nếp, hàng năm được phòng GD&ĐT và các phòng chức năng xếp loại Tốt và Xuất Sắc. Các đoàn thể trong nhà trường đều được công nhận: Chi bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn vững mạnh Xuất sắc; Liên đội Xuất sắc cấp Quận.

Nhà trường liên tục được công nhận “Tập thể lao động Tiên tiến”; “Tập thể lao động Xuất sắc”; Bằng khen của UBND Thành phố; Cờ thi đua của UBND Thành phố.

Là một ngôi trường đã có bề dày truyền thống nên việc xây dựng một tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, làm việc hiệu quả là vô cùng quan trọng. Việc hiểu rõ đặc điểm tâm lý và quy luật tâm lý của cá nhân, nhóm và tập thể để có thể phát huy khả năng làm việc, phát huy tối ưu chất lượng và hiệu quả công tác dạy học của đội ngũ CB-GV-NV và HS là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của nhà trường, tạo uy tín và thương hiệu của trường trong xã hội.
2. Thực trạng ĐDDH và sử dụng ĐDDH ở trường tiểu học
Hệ thống ĐDDH ở trường Tiểu học khá đa dạng, bao gồm nhiều loại hình khác nhau, nhìn chung hệ thống ĐDDH đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học.

- BGH có quan tâm đến việc sử dụng ĐDDH trong các tiết dạy học.

- GV có kế hoạch sử dụng ĐDDH theo tuần thông qua buổi SHCM.

Bên cạnh ĐDDH được cấp, nhiều giáo viên và học sinh đã tích cực sưu tầm và tự làm ĐDDH ... Năm học 2017 - 2018, nhà trường tổ chức thi ĐDDH tự làm kết hợp Ngày hội CNTT cấp trường, đã có 10 sản phẩm dự thi gồm: Bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, thể tích; Bảng tuần hoàn hệ hô hấp; Cây học tập; Bảng quay ghép từ môn Tiếng Việt; Bể lọc nước; Máy chưng cất... ĐDDH sáng tạo nhất là Máy chưng cất của môn Khoa học lớp 4 đã đạt giải Nhì cấp trường. Tuy vậy so với yêu cầu đổi mới thì hệ thống ĐDDH và việc khai thác sử dụng ĐDDH còn có một số tồn tại sau:

· ĐDDH được trang bị chưa đồng bộ giữa các môn.

· ĐDDH làm độ chính xác chưa cao.

· Số lượng ĐDDH thực hành còn ít so với đồ dùng minh hoạ của giáo viên.

· ĐDDH hiện đại chưa được quan tâm đúng mức.

· Việc sử dụng ĐDDH còn hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau.
· Vì thời gian eo hẹp nên việc chuẩn bị sử dụng ĐDDH mang tính hình thức mặc dù có chuẩn bị trước, đúng với yêu cầu của tiết dạy nhưng chưa kỹ chưa sâu, chưa phát huy hết khả năng, khai thác triệt để đúng lúc đúng chỗ trong tiết dạy. 
· Một số giáo viên chưa có ý thức phân loại ĐDDH để đúng với nội dung từng bài học.

· Một số giáo viên chưa thấy hết vị trí vai trò quan trọng của ĐDDH trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc Tiểu học.

· Ý thức tự làm đồ dùng chưa cao.

Tóm lại: Từ thực tế ĐDDH còn thiếu, một số giáo viên còn ngại sử dụng, cán bộ phụ trách ĐDDH ở trường còn kiêm nhiệm những việc khác nên mượn trả gặp khó khăn. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho giáo viên lên lớp sử dụng ĐDDH chưa chủ động và chưa có hiệu quả cần phải khắc phục.
CHƯƠNG III
Một số biện pháp chỉ đạo việc khai thác sử dụng ĐDDH 
môn Khoa học lớp 4 nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng dạy học
1. Lập kế hoạch

Căn cứ vào yêu cầu nội dung chương trình, thực trạng trang bị ĐDDH, trong nhà trường.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế, khả năng của giáo viên trong khối 4 để xây dựng kế hoạch.

1.1. Đối với Hiệu trưởng
· Có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên phương pháp sử dụng ĐDDH theo đặc điểm của từng bộ môn. Đặc biệt là môn Khoa học.
· Có kế hoạch mua sắm tu bổ ĐDDH.

· Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên tự làm ĐDDH.

· Tổ chức thi triển lãm ĐDDH tự làm cấp trường và chọn ĐDDH đi triển lãm ĐDDH cấp Quận. 

1.2. Phụ trách phòng ĐDDH
- Đi cả ngày tạo điều kiện cho giáo viên mượn/trả một cách thuận lợi.

- Chuẩn bị ĐDDH cho giáo viên theo kế hoạch giáo viên đã đăng kí.

- Bảo quản ĐDDH mỗi tháng 1 lần.

- Kết hợp với giáo viên lắp đặt ĐDDH trước khi tiến hành sử dụng.

- Báo cáo theo định kỳ cho Ban giám hiệu về tình hình sử dụng ĐDDH của từng giáo viên đối với từng môn.

- Thống kê việc tự làm ĐDDH của giáo viên.

1.3. Đối với giáo viên tổ 4
- Xây dựng kế hoạch khai thác và sử dụng ĐDDH theo từng tuần.

- Không dạy chay trong các môn học.

- Ngoài bộ ĐDDH được cấp giáo viên phải nghiên cứu làm thêm ĐDDH phục vụ cho bài dạy.

- Ngoài việc sưu tầm tranh, ảnh... mỗi giáo viên ít nhất một học kỳ phải tự làm được 2 ĐDDH có giá trị sử dụng cao.

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để trao đổi phương pháp sử dụng ĐDDH.

- Tăng cường sử dụng ĐDDH hiện đại trong các tiết dạy thi giáo viên giỏi và chuyên đề.
2. Tổ chức thực hiện
- Tổ chức hướng dẫn giáo viên khai thác và sử dụng ĐDDH có hiệu quả thông qua tập huấn sử dụng đồ dùng tại Quận.

- Tạo ra sự gắn bó, giúp đỡ nhau sáng tạo và sử dụng ĐDDH nhằm đạt được mục tiêu mong muốn trong công tác khai thác và sử dụng ĐDDH mà trường đã đề ra.

- Tổ chức trao đổi về ĐDDH và đổi mới phương pháp dạy học.

- Tổ chức chuyên đề về sử dụng ĐDDH rồi rút kinh nghiệm việc sử dụng những ĐDDH đó.
3. Triển khai, Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện

3.1. Tổ chức khai thác sử dụng ĐDDH
* Tổ chức xây dựng và bổ sung ĐDDH
- Nghiên cứu kỹ nội dung chương trình xem xét xem bài nào ĐDDH trong bộ đồ dùng chưa có thì giáo viên tự làm để phục vụ bài dạy tốt hơn.

- Động viên giáo viên trong tổ tự làm ĐDDH bằng các vật liệu đơn giản, sẵn có, dễ tìm ở địa phương. Tự làm ĐDDH là một trong những nhiệm vụ mà người giáo viên đặt ra trong quá trình tìm kiếm con đường nâng cao chất lượng dạy học.

VD: Dạy bài “Không khí cần cho sự cháy”, để làm được các Thí nghiệm cần có các lọ có đáy và lọ không đáy thì giáo viên đã phải tự lấy chai và cưa đi phần đáy để làm Thí nghiệm.

VD: Dạy bài 27 “Cách làm sạch nước” - GV đã tự làm một đồ dùng dạy học giúp học sinh hình dung ra một cách làm sạch nước bằng một cái bể lọc.

- Phát động phong trào thi đua tự làm đồ dùng dạy học được giáo viên trong trường hưởng ứng tích cực. ĐDDH tự làm phải phục vụ thiết thực cho nội dung bài dạy và đảm bảo theo yêu cầu:

+ Về khoa học và sư phạm: Thiết bị phải phục vụ nội dung, chương trình giáo dục, phải thành công trong thời gian hợp lý của bài giảng phải có tình trực quan cao.

+ Về kỹ thuật: ĐDDH phải có cấu trúc hợp lí, gọn nhẹ, chắc chắn, dễ lắp ráp, dễ tháo, có độ bền cao, chất lượng chế tạo không gây độc hại và phải an toàn cho người sử dụng.

+ Về thẩm mỹ: ĐDDH tự làm phải đẹp, màu sắc mô tả vật… có sức hấp dẫn với người sử dụng.

+ Về kinh tế: ĐDDH tự làm phải có giá thành hợp lí để giáo viên có thể làm được và tăng cường số lượng cho nhà trường.
· Phát động giáo viên và học sinh sưu tầm các mẫu vật có sẵn trong tự nhiên, vật liệu, đồ dùng, phế thải nhưng còn có ích trong giảng dạy.
· Sưu tầm mẫu vật.

+ Sưu tầm vật thật còn tươi khi giảng dạy bài: Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất sơ. 
VD: quả chuối, thanh long, nho, cà chua, rau cải, bắp cải, gạo, cam, cà rốt.

+ Sưu tầm số liệu những nơi có nguồn nước bị ô nhiễm và tìm hiểu nguyên nhân khi dạy bài “Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm”.

+ Sưu tầm tranh, ảnh, sưu tầm trên báo trí, lịch cũ, bưu ảnh.

· Trong thực tế khối 4 của trường đã làm được một số ĐDDH. Ví dụ:
+ Bài “Ánh sáng”.
· Yêu cầu thiết kế: 1 hộp cát tông hình khối chữ nhật dài 50 cm, rộng 30 cm, cao 15 cm, có 1 khe hở, một vật nhỏ nằm trong hộp bóng đèn pin, dây, nguồn điện nằm trong hộp. Công tắc đặt phía ngoài khi bật công tắc thì nhìn thấy vật trong hộp.

· Cách tiến hành: Dùng bìa cắt thành khối hộp có khe hở để lắp ráp nguồn điện, công tắc. Xác định vị trí để lắp ráp nguồn điện, công tắc.

· Cách điều khiển: Lúc đầu đèn trong hộp chưa sáng, không nhìn thấy vật để trong hộp. Bật công tắc đèn, nhìn thấy vật trong hộp.

+ Bài 23 “Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên” và bài 27 “Một số cách làm sạch nước”.
· Yêu cầu thiết kế: một tấm gỗ làm giá, gắn bánh xe để di chuyển cho thuận tiện; nồi áp suất cũ đã hỏng van; ống dẫn khí là một ống cao su nối (tận dụng từ tủ lạnh hoặc điều hòa cũ hỏng); một bể làm lạnh được làm bằng mi-ka. Phía trước bể có gắn một vòi nước để chiết xuất dung dịch sau khi chưng cất.
· Cách tiến hành: Máy chưng cất gồm hai bộ phận: Bộ phận truyền nhiệt, bộ phận ngưng tụ. Với các vật dụng đã chuẩn bị, tiến hành lắp rắp thành hình khối như sau:
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· Cách điều khiển: Đầu tiên chọn một tấm gỗ làm giá, gắn bánh xe để di chuyển cho thuận tiện. Máy chưng cất gồm hai bộ phận: Bộ phận truyền nhiệt, bộ phận ngưng tụ.

· Bộ phận truyền nhiệt: Ta có thể tận dụng một chiếc nồi áp suất cũ, đã hỏng van để đựng dung dịch cần chưng cất. Chỗ van hỏng sẽ là nơi cắm ống dẫn khí. 

- Ống dẫn khí là một ống cao su nối với dây dẫn nhiệt là ống đồng tận dụng từ tủ lạnh hoặc điều hòa cũ hỏng.

- Bộ phận truyền nhiệt có thể được làm nóng bởi các chất đốt khác nhau như than củi, hoặc sử dụng bếp từ, năng lượng mặt trời... tùy theo điều kiện thực tế.

· Bộ phận ngưng tụ: là một bể làm lạnh được làm bằng mi-ka. Phía trước bể có gắn một vòi nước để chiết xuất dung dịch sau khi chưng cất.
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Bộ phận truyền nhiệt
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Bộ phận ngưng tụ
3.2. Tổ chức sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

3.2.1. Xây dựng ý thức sử dụng ĐDDH trong các tiết dạy cho giáo viên
- Thực tế giáo viên chỉ có ý thức sử dụng ĐDDH trong các tiết hội giảng, chuyên đề. Thông thường việc góp ý giờ dạy tôi phân tích để giáo viên thấy được nếu chúng ta sử dụng tốt ĐDDH trong tiết dạy thì việc học sinh nắm chắc bài hơn, tạo nhiều khả năng để giáo viên trình bày nội dung bài học một cách sâu sắc, thuận lợi hơn. Từ đó hình thành được ở học sinh những phương pháp học tập tích cực chủ động, chất lượng bài dạy được nâng cao, qua đó giáo viên thấy được vai trò quan trọng của việc sử dụng ĐDDH trong các tiết dạy. Qua đó giáo viên có nhận thức thái độ nghiên cứu sử dụng ĐDDH một cách đúng đắn.

- BGH thường xuyên dự sinh hoạt chuyên môn của các khối lớp, định hướng giáo viên bàn bạc thống nhất việc sử dụng ĐDDH để giải quyết các vấn đề khó. 

+ Sử dụng đồ dùng nào.

+ Sử dụng vào lúc nào và sử dụng như thế nào trong tiết dạy.

+ Khai thác từ đồ dùng tự làm.
VD: 

Trong buổi SHCM, tổ 4 đã trao đổi rất kĩ về việc sử dụng ĐDDH để làm thí nghiệm thứ nhất của bài “Không khí cần cho sự cháy” sao cho hiệu quả. 

Để làm được thí nghiệm này cần có một lọ thuỷ tinh không có đáy, úp vào cây nến đang cháy. Ngọn nến cháy được bao lâu?

+ Làm thử thí nghiệm lần 1 không thành công, sau khi kiểm tra lại chúng tôi thấy rằng phần tiếp giáp giữa lọ thuỷ tinh và tấm đế chưa khít nên vẫn có không khí lùa vào bên trong điều đó làm cho Thí nghiệm không thành công.

+ Trong tổ đã thống nhất dùng dao vạch một vòng tròn bằng đáy lọ thuỷ tinh vào tấm đế để không khí không lưu thông được hoặc khi đặt lọ thuỷ tinh lên tấm đế ấn mạnh tay một chút để không khí không lùa vào được. Sau khi trao đổi chúng tôi đã làm lại thí nghiệm và khi đó thí nghiệm đã thành công.

+ Thống nhất thí nghiệm này khó nên giáo viên có thể làm mẫu trên lớp để tất cả học sinh quan sát và đưa ra ý kiến chứ không để HS tự làm thí nghiệm.

· Dự giờ thăm lớp thường xuyên để giúp giáo viên có ý thức sử dụng ĐDDH.

· Động viên toàn thể giáo viên tích cực tham gia làm ĐDDH.

· Tổ chức thi triển lãm ĐDDH ở cấp trường.

· Thực hiện chuyên đề về việc sử dụng ĐDDH có hiệu quả của môn Khoa học 4.

3.2.2. Nghiên cứu nắm chắc nội dung chương trình môn Khoa học 4
Ngay từ đầu năm học, BGH đã yêu cầu giáo viên nghiên cứu kĩ nội dung của sách giáo khoa, sách giáo viên.

Môn Khoa học lớp 4 được viết theo chương trình môn Khoa học 4 do Bộ GD&ĐT ban hành tháng 11/2003 gồm 3 chủ đề với 70 bài ứng với 70 tiết của 35 tuần học. Trong đó có 60 bài học mới và 10 bài ôn tập kiểm tra. Cụ thể là:

· Chủ đề: Con người và sức khoẻ.

Sự trao đổi chất ở người.
Dinh dưỡng Phòng bệnh.
An toàn cuộc sống.

· Chủ đề: Vật chất năng lượng.
Nước.
Không khí.
Ánh sáng Nhiệt độ.

· Chủ đề: Thực vật - động vật.
Trao đổi chất ở thực vật.
Trao đổi chất ở động vật.
Chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

3.2.3. Nghiên cứu phương pháp dạy môn Khoa học 4
- Giáo viên phải nắm chắc dạy môn Khoa học có thể sử dụng các phương pháp sau: Trình bày, hỏi đáp, thảo luận, trò chơi, đóng vai, động não, quan sát, thí nghiệm, thực hành.

- Trong mỗi tiết học cần phối hợp các phương pháp khác nhau một cách linh hoạt sáng tạo giảm sự quyết định và can thiệp của giáo viên. Tăng cường sự tham gia của học sinh vào các hoạt động tìm tòi, phát hiện ra kiến thức mới.
- Giáo viên phải nắm chắc khái niệm của từng phương pháp.
3.2.4. Hướng dẫn GV lập kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học theo từng tuần
- Giáo viên phải đăng ký việc sử dụng ĐDDH trước 1 tuần theo từng môn học từng ngày.

 VD: Tuần học 21, 22
MÔN KHOA HỌC

PHẦN THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - LỚP 4
	Tên bài
	Tên thiết bị đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Sự lan truyền

 âm thanh
	Ống bơ, giấy vụn, 2 miếng ni lông, dây chun, trống, đồng hồ, chậu nước.
	

	Âm thanh trong

cuộc sống
	Chai, cốc giống nhau, đài cát sét, băng đĩa.
	

	Âm thanh trong 

cuộc sống
	Tranh ảnh về các loại tiếng ồn và việc phòng chống.
	

	Ánh sáng
	Hộp kín, tấm kính, nhựa trong, kính mờ, tấm ván.
	

	Bóng tối
	Đèn bàn, đèn phin, tấm vải, kéo, bìa, thanh tre nhỏ
	

	Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	Máy chưng cất nước
	

	Một số cách làm 

sạch nước
	Máy chưng cất nước, máy lọc nước
	


- Giám hiệu thường xuyên kiểm tra việc đăng ký sử dụng ĐDDH của giáo viên thông qua sổ đăng ký sử dụng ĐDDH của từng giáo viên.

- Thăm lớp kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của giáo viên.

- Giáo viên sắp xếp đồ dùng dạy học của mình trong tuần theo từng ngày của thời khoá biểu để tiện cho việc theo dõi kiểm tra của cán bộ đồ dùng và của Ban giám hiệu.

3.2.5. Hướng dẫn phân loại ĐDDH

- ĐDDH bao gồm nhiều loại hình khác nhau: Tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ, mô hình, mẫu vật, dụng cụ thí nghiệm, băng ghi âm, băng ghi hình, đèn chiếu, đĩa vi tính...

- Mỗi loại đồ dùng này đều phát huy tính năng, tác dụng khác nhau trong quá trình dạy học nói chung và từng môn học nói riêng. Vì vậy giáo viên phải phân loại đồ dùng để đúng với nội dung từng bài học.

- Đối với bộ môn Khoa học ở bậc Tiểu học gồm các loại hình cơ bản sau:

+ Tranh, ảnh, biểu bảng, mô hình, mẫu vật, thí nghiệm, băng đĩa.
+ Xác định nội dung của bài học cần sử dụng ĐDDH nào.
3.2.6. Hướng dẫn sử dụng ĐDDH có hiệu quả phù hợp với bộ môn Khoa học 4
Để phát huy hết tác dụng của ĐDDH, điều quan trong nhất là phải xác định đúng các tình huống sư phạm phù hợp với đặc trưng bộ môn trong từng tiết học cụ thể. Tình huống sư phạm sẽ quy định thời điểm, phương pháp và mức độ khai thác, nội dung các ĐDDH trong quá trình lên lớp.

Sử dụng ĐDDH phải đáp ứng yêu cầu cần và đủ theo đặc trưng của bộ môn. Cần là đáp ứng được sự cần thiết của việc giảng giải nội dung kiến thức. Nếu thiếu những ĐDDH này thì hiệu quả của tiết dạy sẽ sút kém đi hoặc là không đạt yêu cầu mong muốn. 

VD: Chẳng hạn dạy Bài 35 “Không khí cần cho sự cháy”. Giáo viên phải cho học sinh tìm hiểu vai trò của ôxi đối với sự cháy. Mục tiêu: Làm thí nghiệm để chứng minh, càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ôxi để duy trì sự cháy.

- Nếu giáo viên và học sinh không làm thí nghiệm thì giáo viên cố gắng dùng ngôn ngữ để giảng giải, chiều sâu và sự bền vững của kiến thức phải hình thành ở học sinh có nhiều hạn chế. Học sinh có cố gắng tưởng tượng thì hiểu biết về vấn đề này cũng thiếu cụ thể rõ ràng và không có cơ sở khoa học.

- Giáo viên phải nắm chắc mục tiêu nội dung bài học trên cơ sở đó xác định cho mình và học sinh đồ dùng cần phải sử dụng trong tiết đó.

- Giáo viên phải nghiên cứu kỹ, phải tập sử dụng ĐDDH (làm thí nghiệm ở nhà) trước khi thực hành trên lớp. Để khai thác hết các khía cạnh tích cực của nó, tận dụng hết các chức năng của nó để đạt tới mục đích truyền thụ tốt nhất nội dung bài học. Mặt khác cần cân nhắc kỹ: nên khai thác ĐDDH tới đâu, vào thời điểm nào, trong thời gian bao nhiêu lâu để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Học sinh tiểu học, nhất là các lớp đầu bậc tiểu học có nhược điểm là khi quan sát hoặc làm thí nghiệm còn có hiện tượng là quan sát không chủ định, không tập trung vào nội dung cơ bản của bài học mà để ý tới những đối tượng mà mình ưa thích dù đấy chỉ là đối tượng thứ yếu. Vì thế giáo viên cần có sự gợi mở, định hướng để học sinh biết quan sát hoặc tập trung làm việc một cách có chủ định, có như vậy mới phát huy hết vai trò của ĐDDH.

- Giáo viên phải nắm được vai trò của từng loại ĐDDH trong môn Khoa học để xác định được phương pháp khai thác phù hợp với từng tiết dạy nhằm phát huy hết tác dụng của nó trong việc giảng dạy nội dung kiến thức.

3.2.7. Ứng dụng CNTT trong dạy môn Khoa học
Việc ứng dụng CNTT vào dạy học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GD&ĐT đề ra cho năm học này. Môn Khoa học cũng như tất cả các môn học khác đều có thể khai thác triệt để hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại như máy tính, máy chiếu Projecter, máy chiếu đa vật thể, loa, băng đĩa hình,...
Khi dạy Khoa học bằng phương tiện dạy học hiện đại giáo viên sẽ thuận lợi trong việc thao tác sử dụng tranh ảnh, băng hình... minh hoạ cho bài học. Và hơn cả đó là gây hứng thú học tập cho học sinh, học sinh tích cực hơn trong các hoạt động khi được quan sát những hình ảnh (tĩnh hoặc động) phóng to trên màn hình với nhiều màu sắc đẹp, dễ quan sát, dễ hiểu.

+ Ví dụ 1: Khi dạy Bài 23 “Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên” - Sách Khoa học lớp 4, ngoài việc cho học sinh thực nghiệm bằng máy chưng cất nước; khi dạy giáo viên có thể tạo ra các hình ảnh giọt nước hay một số hình ảnh về một số hoạt động của các nhà máy sản xuất nước sạch được đưa vào bài học sinh sẽ thấy dễ hiểu hơn, hay giáo viên có thể đưa một số thông tin về nước cần cho sự sống bằng các hệ thống tranh ảnh sưu tầm trên mạng thay bằng hình thức giáo viên dán nhiều tranh sưu tầm lên bảng sẽ mất thời gian. Hoặc một số hình ảnh minh hoạ học sinh dễ hiểu và gây sự hứng thú trong giờ học cho học sinh. Mỗi Slide tranh ảnh đưa ra đều có lồng nhạc nhẹ đàn ghi ta học sinh học bớt căng thẳng. 
+ Ví dụ 2: Khi dạy bài “Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt”. Tôi đã quay một đoạn phim ngắn minh họa cho HS thấy khi 2 soong thức ăn đang nấu sôi trên bếp, 1 soong ta có thể dùng tay nhấc xuống, còn 1 soong ta phải dùng khăn lót tay nhấc xuống. Qua đoạn phim minh họa HS sẽ giải thích được soong thứ nhất có lớp nhựa bao quanh quai nồi, đó là vật cách nhiệt nên ta nhấc bằng tay không thấy nóng, song thứ hai do không có vật cách nhiệt nên ta phải dùng khăn lót tay để nhấc nồi xuống. Từ đoạn phim minh họa đó HS sẽ khắc sâu kiến thức hơn. Hình ảnh chụp từ đoạn phim minh họa cho bài: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt. Trong một Slide không nên sử dụng quá nhiều hiệu ứng, GV phải biết lựa chọn cách xuất hiện hiệu ứng phù hợp với yêu cầu của nội dung bài trong từng Slide, có thể chọn cách xuất hiện theo chế độ On click, With Previous, After Previous và tốc độ hiệu ứng phù hợp. Đặc biệt tùy theo yêu cầu của từng nội dung bài học GV có thể linh động, sáng tạo kết hợp thêm với hiệu ứng Until End of Slide (xuất hiện hiệu ứng liên tục trong 1 Slide) nhằm làm nổi bật mảng kiến thức quan trọng của bài dạy. Bên cạnh đó GV có thể kết hợp hiệu ứng xuất hiện (Entrance) với hiệu ứng thoát (Exit) cho một số hoạt động phù hợp trong tiết dạy làm cho nội dung bài học nổi bật hơn, HS sẽ nhớ và nắm nội dung bài tốt hơn. 
+ Ví dụ 3: Đối với bài “Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm, để HS hiểu được vì sao các mạch nước ngầm, nước từ giếng khoan lại bị nhiễm bẩn tôi lấy hình ảnh các mũi tên từ AutoSapes chọn hiệu ứng xuất hiện liên tục trong 1 Slide theo đường hẳng HS sẽ dễ hiểu và nắm bài tốt hơn. 

4. Kết quả thực hiện
Sau nhiều năm đưa các biện pháp chỉ đạo việc sử dụng ĐDDH môn Khoa học lớp 4, tôi thu được một số kết quả sau:

- Giáo viên đã tích cực sử dụng ĐDDH ở tất cả các môn đặc biệt là môn Khoa học. Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy đã được giáo viên rất hưởng ứng. 
- Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn đã đề cập rõ ràng tới vấn đề sử dụng ĐDDH có hiệu quả ở từng môn học. Đặc biệt là môn Khoa học.
- Hình thức, phương pháp sử dụng ĐDDH đã phong phú đa dạng hơn.

· Các vướng mắc về vấn đề sử dụng ĐDDH đã được Ban giám hiệu nắm bắt kịp thời và cùng tổ chuyên môn giải quyết triệt để. Mỗi năm số đồ dùng dạy học tự làm phục vụ môn Khoa học cũng được tăng lên.
· Nhân rộng việc sử dụng ĐDDH ở tất cả các môn và toàn bộ giáo viên.
- Kết quả thực hiện học kì 1 và cuối năm của học sinh cụ thể như sau:
Bảng tổng hợp kết quả thử nghiệm Học kì 1
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ

	4A1
	45
	12
	26.7%
	23
	51.1%
	10
	22.2%

	4A2
	43
	15
	34.9%
	21
	48.8%
	7
	16.3%

	4A3
	44
	17
	38.6%
	21
	47.7%
	6
	13.6%

	4A4
	46
	17
	37%
	22
	47.8%
	7
	15.2%

	4A5
	43
	13
	30.2%
	19
	44.2%
	11
	25.6%

	4A6
	45
	15
	33.4%
	22
	48.9%
	8
	17.7%

	4A7
	47
	16
	34%
	22
	46.8%
	9
	19.2%


Bảng tổng hợp kết quả cuối năm học 
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ

	4A1
	45
	19
	42.2
	23
	51.1
	3
	6.7

	4A2
	43
	21
	48.8
	18
	41.9
	4
	9.3

	4A3
	44
	19
	43.2
	24
	54.5
	1
	2.3

	4A4
	46
	20
	43.5
	24
	52.2
	2
	4.3

	4A5
	43
	18
	41.9
	22
	51.2
	3
	6.9

	4A6
	45
	22
	48.9
	19
	42.2
	4
	8.9

	4A7
	47
	23
	48.9
	23
	48.9
	1
	2.2



Qua quá trình sử dụng việc sử dụng ĐDDH hiệu quả trong môn Khoa học đã cho thấy kết quả học tập của HS được thay đổi rõ rệt. 

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

Đề tài: “Biện pháp chỉ đạo việc sử dụng ĐDDH môn Khoa học lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học” là đề tài tôi đã thực hiện và đã thu được kết quả đúng với mong muốn là đóng góp một phần vào việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với tình hình giáo dục của nước ta hiện nay.
Qua triển khai đề tài các thành viên trong tổ đã nhận thức được vị trí vai trò tầm quan trọng của việc sử dụng ĐDDH phục vụ thiết thực cho việc dạy và học đưa chất lượng dạy và học của nhà trường đi lên.

2. Khuyến nghị
Qua một thời gian triển khai đề tài tôi có một số khuyến nghị sau:

- Sở Giáo dục và Công ty thiết bị ĐDDH làm thêm đồ dùng cho các khối lớp thêm phong phú.

- Phòng Giáo dục tổ chức nhiều hơn nữa các chuyên đề về sử dụng ĐDDH trong các tiết học.

- Quan tâm đến việc trao đổi về sử dụng ĐDDH trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

- Khuyến khích giáo viên làm thêm các ĐDDH phục vụ cho bài dạy.

* Tôi xin cam đoan đây là SKKN của tôi, không sao chép của người khác và bất kỳ nguồn tài liệu nào.

Người viết
Chu Thị Thu Hương

MÃ SKKN
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